
Cổng
Phòng 

Khách

Phòng 

Bếp+Ăn

WC 

01

Cầu 

thang

Sảng 

tầng 1

Phòng 

ngủ 

Master

WC 

02

Phòng 

Ngủ 2

WC 

03

Cầu 

thang

Sảng 

tầng 2

Phòng 

Thờ

Phòng 

ngủ 3

WC 

04

I 31,200,000

1 SH-HC-Pro
Thiết bị điều khiển trung 

tấm
1 1 18,000,000 18,000,000

2 SH-RE-A-Pro Thiết bị mở rộng sóng 1 1 1 1 1 1 6 2,200,000 13,200,000

II 68,000,000

3 SH-CC6LE-Pro
Công tắt điều khiển 6 

kênh 
1 1 2 12,500,000 25,000,000

4 SH-CT4Z-T2/T3-Pro
Công tắt điều khiển 4 

kênh 
1 1 1 1 1 1 6 4,950,000 29,700,000

5 SH-DZ-Pro

Thiết bị bật tắt đèn thông 

minh kết hợp cảnh báo an 

ninh

1 1 2 2,500,000 5,000,000

6 SH-D2
Cảm biến bật tắt đèn tự 

động
1 1 1 1 4 1,350,000 5,400,000

7 SH-D4
Cảm biến cầu thang 

thông minh
1 1 2 1,450,000 2,900,000

Bao gồm: Điều khiển đèn lon, led đây âm trần, đèn tường, các vị trí công

tắc thông minh theo bản vẽ

TẦNG 1

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

BÁO GIÁ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG 

NHÀ THÔNG MINH BKAV SMARTHOME
Người nhận:

Điện thoại: 

Email: 

Địa chỉ: 

Loại công trình: Biệt thự - Bản Luxury

STT MÃ THIẾT BỊ
TỔNG SỐ 

LƯỢNG

THÀNH TIỀN 

(VNĐ)

ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 
HÌNH ẢNH ĐIỀU KHIỂN

TẦNG TRỆT

Đơn vị: 

Địa chỉ: 

Người lập dự toán:

Thông tin liên hệ: 

Ngày lặp dự toán: 

TẦNG 2

SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ



III 10,000,000

8 SH-IRZ-Pro
Thiết bị điều khiển hồng 

ngoại điều hòa, Tivi
1 1 1 1 4 2,500,000 10,000,000

IV 29,400,000

9 SH-GC2Z-T2/T3-Pro
Công tắt điều khiển động 

cơ cửa cổng
1 1 4,750,000 4,750,000

10 SH-RDCZ-T3D-Pro
Công tắt điều khiển động 

cơ cửa cuốn
1 1 4,850,000 4,850,000

11 SH-C2Z-H2/H3-Pro
Công tắt điều khiển động 

cơ rèm
1 1 1 1 4 4,950,000 19,800,000

V 0

12 SH-MPWE-Pro Âm thanh đa vùng 0 7,000,000 0

Bao gồm: Điều khiển tivi và máy lạnh các phòng trong nhà qua điện thoại

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN RÈM

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ HỒNG NGOẠI

HỆ THỐNG ÂM THANH ĐA VÙNG Hệ thống điều khiển âm thanh đa vùng

Bao gồm: Hệ thống điều khiển cửa cổng, cửa cuốn, rèm kết nối qua điện thoại

( không bao gồm thanh rèm, mô tơ rèm và rèm cửa )



V 11,250,000

13 SH-SCZC-Pro
Thiết bị an ninh trung 

tâm
1 1 7,000,000 7,000,000

15 HR An ninh chống leo rào 0 5,500,000 0

16 DG
Đầu dò hồng ngoại ngoài 

trời
0 5,500,000 0

17 PA
Cảm biến hồng ngoại gắn 

tường
0 5,500,000 0

18 SH-SDZ Cảm biến khói 1 1 1,500,000 1,500,000

19 SH-MS
Cảm biển cửa sổ, cửa 

chính
4 4 550,000 2,200,000

20 SH-MSC Cảm biển cửa cuốn 0 1,200,000 0

21 AL Đèn còi báo động 1 1 550,000 550,000

Cảnh báo An ninh khu vực hàng rào và trong nhàHỆ THỐNG AN NINH



VI 4,495,500

22 2D
Giao diện điều khiển 

Menu 2D
1 Miễn phí Miễn phí

23 3D
Giao diện điều khiển trực 

quan 3D
1 4,495,500 4,495,500

24 An ninh
Giao diện An ninh 3D 

trực quan
1 Miễn phí Miễn phí

VII

145,600,000

4,250,000

0

14,985,000

164,835,000

Giao diện điều khiển trực quan 

THIẾT BỊ  BKAV SMARTHOME 

THIẾT BỊ  CẢM BIẾN AN NINH TÍCH HỢP VÀO HỆ THỐNG

CHI PHÍ THI CÔNG LẮP ĐẶT

THÀNH TIỀN (E = A+B+C+D)

A

B

D

E

C GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN 3D (Nếu cần)

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

Tính năng:

- Hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh các khu vực: Phòng khách, các phòng ngủ.

- Hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động các khu vực nhà vệ sinh.

- Điều khiển hệ thống rèm mành phòng khách, và các phòng ngủ

- Hỗ trợ điều khiển giọng nói đa ngôn ngữ qua giao diện điều khiển trên Tabled, SmartPhone.

LƯU Ý

GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN 3D

1

1

1


